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ÔN TẬP ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I


A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực - HS trình bày được các nội dung cơ bản đã học trong học kì I, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.
- Nêu được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập, giúp HS tự đánh giá kết quả học tập giữa kì I.
- Năng lực đọc và tổng hợp thông tin
- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề,...
2. Phẩm chất
Giúp HS có trách nhiệm với việc học tập của bản thân và thêm yêu thích, hứng thú với môn Văn hơn nữa.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
   1. Giáo viên
  - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  -  Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Chuẩn bị phương tiện, học liệu:
    + Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    + Học liệu: Các câu hỏi kiểm tra kiến thức
2. Học sinh.
Ôn tập Nội dung  bài 1,2,3
C. TỖ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1:GV hướng dẫn HS chốt nhanh kiên thức:
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Câu 1: Thống kê tên các thể loại, kiểu văn bản và tên văn bản cụ thể đã học trong sách Ngữ văn 6, tập 1.
- Văn bản văn học: 
+ Truyện (Truyền thuyết và Cổ tích): Thánh Gióng; Sự tích Hồ Gươm; Thạch Sanh
+ Thơ lục bát: À ơi tay mẹ (Bình Nguyên); Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương).
+ Kí (Hồi kí và Du kí): Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng); Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng); Thời thơ ấucủa Hon -đa (Hon -đa Sô-i-chi-rô)
Câu 2:Nêu nội dung chính của các văn bản đọc hiểu bài 1,bài 2,bài 3, sách Ngữ văn 6,  theo bảng sau:
	Loại
	Tên văn bản
	Nội dung chính

	Văn bản văn học
	- Thánh Gióng.
 
 
- Thạch Sanh.
 
 
 
- Sự tích Hồ Gươm.
 
 
- À ơi tay mẹ
(Bình Nguyên)
 
- Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương)
 
- Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng)

- Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng)

- Thời thơ ấu của Hon-đa (Hon -đa Sô-i-chi-rô)
	- Hình tượng Thánh Gióng với nhiều màu sắc thần kì là biểu tượng rực rỡ của ý thức và sức mạnh bảo vệ đất nước, đồng thời là sự thể hiện quan niệm và ước mơ của nhân dân ta ngay từ buổi đầu lịch sử về người anh hùng cứu nước chống ngoại xâm. 
 
- Thạch Sanh là truyện cổ tích về người dũng sĩ diệt chằn tinh, diệt đại bàng cứu người bị hại, vạch mặt kẻ vong ân bội nghĩa và chống quân xâm lược. Truyện thể hiện ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lí xã hội và lí tưởng nhân đạo, yêu hòa bình của nhân dân ta. 
- Truyện Sự tích hồ Gươm ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính chất nhân dân và chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược do Lê Lợi lãnh đạo ở đầu thế kỉ XV. Truyện cũng nhằm giải thích tên gọi hồ Hoàn Kiếm, đồng thời thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc.
- À ơi tay mẹ (Bình Nguyên) là bài thơ bày tỏ tình cảm của người mẹ với đứa con nhỏ bé của mình. Qua hình ảnh đôi bàn tay và những lời ru, bài thơ đã khắc họa thành công một người mẹ Việt Nam điển hình: vất vả, chắt chiu, yêu thương, hi sinh...đến quên mình. 
- Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương)  là bài thơ thể hiện tình cảm của người con xa nhà trong một lần về thăm mẹ mình. Mặc dù mẹ không ở nhà nhưng hình ảnh mẹ hiễn hữu trong từng sự vật thân thuộc xung quanh. Mỗi cảnh, mỗi vật đều biểu hiện sự vất vả, sự tần tảo, hi sinh và đặc biệt là tình thương yêu của mẹ dành cho con. 
- Đoạn trích Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng) đã kể lại một cách chân thực và cảm động những cay đắng, tủi cực cùng tình yêu thương cháy bỏng của nhà văn thời thơ ấu đối với người mẹ bất hạnh.
- Qua văn bản Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng), tác giả đã kể về trải nghiệm của bản thân khi được đến vùng đất Đồng Tháp Mười. Đó là một chuyến thú vị, tác giả đã được tìm hiểu nhiều hơn về cảnh vật, thiên nhiên, di tích, ẩm thực và cả con người nơi đây.
- Đoạn kí Thời thơ ấu của Hon-đa (Hon -đa Sô-i-chi-rô)kể về tuổi thơ sớm nhận ra hứng thú của Hon-đa với máy móc, kĩ thuật. Đồng thời, tác phẩm cũng nêu lên ước mộng của tác giả, một trong những yếu tố liên quan đến sự nghiệp của ông sau này.


Câu 3: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc truyện (truyền thuyết, cổ tích), thơ (lục bát) và kí (hồi kí, du kí)
	Thể loại
	Chú ý về cách đọc

	Truyện (truyền thuyết, truyện cổ tich)
	- Nhận biết được văn bản kể chuyện gì, có những nhân vật nào, ai là người được chú ý nhất, những chi tiết nào đáng nhớ.
- Nắm được trình tự diễn ra của các sự việc và mối quan hệ của các sự việc ấy; mở đầu và kết thúc truyện có gì đặc biệt,..
- Nhận biết được chủ đề của truyện, chỉ ra được sự liên quan của chủ đề ấy với cuộc sống hiện nay của bản thân các em.

	Thơ
	- Nhận biết được một số yếu tố hình thức nổi bật của bài thơ (nhan đề, dòng thơ, khổ thơ, vần và nhịp, hình ảnh, từ ngữ, biện pháp tu từ,...)
- Hiểu được bài thơ là lời của ai? nói về ai, về điều gì? ; nói bằng cách nào; cách nói ấy có gì độc đáo, đáng nhớ.
- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết và những tác động của chúng đến suy nghĩ và tình cảm người đọc.

	Kí (Hồi kí, du kí)
	- Nhận biết được văn bản kể về ai và sự việc gì; những chi tiết nào của bài kí mang tính xác thực;...
- Chỉ ra được hình thức ghi chép của bài kí; ngôi kể và tác dụng của ngôi kể thường dùng trong kí.
- Chỉ ra những câu, đoạn trong bài kí thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của tác giả, nhận biết được tác dụng của những suy nghĩ và cảm xúc ấy đối với người đọc.


Câu 3:Thống kê tên các kiểu văn bản và yêu cầu luyện viết các kiểu văn bản đó trong  sách Ngữ văn 6, tập 1 theo mẫu sau:
- Viết được bài hoặc đoạn văn kể về một kỉ niệm của bản thân.
- Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích.
- Tập làm thơ lục bát.
Câu 4: Nêu các bước tiến hành một văn bản, chỉ ra nhiệm vụ của mỗi bước:
II. VIẾT, NÓI VÀ NGHE
1.Qui trình viết
GV cho HS tham khảo, đối chiếu: Quy trình viết
	Bước
	Nội dung
	Ý nghĩa

	Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết
	Xác định đề tài. Mục đích. Người đọc. Thu thập tư liệu
	· Ý nghĩa: giúp người viết xác định đúng yêu cầu, mục đích của đề, sắp xếp và lựa chọn ngôn ngữ sao cho hợp lí và chuẩn bị tư liệu cho bài viết, 

	Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý

	-Tìm ý, ghi lại ý tưởng, nên miêu tả theo trình tự nào.
- Lập dàn ý theo bố cục ba phần
	· Huy động, tìm kiếm ý tưởng cho bài viết.
Sắp xếp ý tưởng theo một trình tự hợp lí nhất để vừa đảm bảo được đặc điểm của kiểu bài, vừa thực hiện được mục đích viết.

	Bước 3: Viết bài

	· Lần lượt viết theo bố cục ba phần, thân bài nên viết thành hai hoặc ba đoạn văn.
	Triển khai các ý tưởng thành bài viết sao cho đáp ứng các yêu cầu về kiểu bài. Việc dùng các tiêu chí, bảng kiểm khi viết giúp người viết có khả năng tự định hướng, tự điểu chỉnh trong quá trình viết.

	Bước 4: Xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm
	Dựa vào những tiêu chí đánh giá bài viết (có thể là bảng kiểm) để đánh giá bài viết, từ đó chỉnh sửa bài viết của bản thân và các bạn cho hoàn thiện hơn.
	-Giúp người viết đánh giá lại bài viết của mình hoặc của bạn dựa trên các yêu cẩu về kiểu bài. Từ đó có thể phát triển năng lực tự đánh giá, tự điều chỉnh bài viết của bản thân sao cho phù hợp hoặc biết phản biện bài viết của nhau khi nhận xét, đánh giá lẫn nhau.


2. Các đặc điểm kiểu bài
	Ghép những thông tin yêu cầu đối với bài văn tả cảnh sinh hoạt (cột A) với tác dụng của nó (cột B)
	A (Yêu cầu đối với kiểu bài)
	B (Tác dụng)

	1. Giới thiệu thời gian và địa điểm diễn ra cảnh sinh hoạt
	a. Giúp cho cảnh sinh hoạt trở nên xác định hơn.

	2. Tả lại cảnh sinh hoạt theo trình tự hợp lí (Từ xa đến gần, từ diện đến điểm)
	b. Giúp bài viết gần gũi, gợi được sự đồng cảm ở người đọc.

	3. Thẻ hiện hoạt động của con người trong không gian, thời gian cụ thể.
	c. Giúp người đọc hình dung rõ hơn về hoạt động

	4. Gợi tả quang cảnh, không khí chung và các chi tiết tiêu biểu của bức tranh sinh hoạt.
	d. Giúp người đọc theo dõi hoạt động được miêu tả dễ dàng hơn.

	5. Sử dụng phù hợp các từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất, hoạt động.
	đ. Giúp cảnh sinh hoạt hiện lên sinh động hơn

	6. Trình bày suy nghĩ, cảm nhận của người viết.
	e. Giúp người đọc có cái nhìn bao quát vừa cụ thể



HS đối chiếu kết quả: đặc điểm nào thuộc về nội dung, đặc điểm nào thuộc về hình thức của đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát:
	Đặc điểm
	Nội dung
	Hình thức

	Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc
	 
	 X

	Đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành, được đánh dấu từ chỗ viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.
	 
	X

	Có một câu chủ đề (ở đầu hoặc cuối đoạn) nêu nội dung khái quát toàn đoạn.
	 X
	X

	Mở đoạn: giới thiệu chung về bài thơ
	X
	X 

	Thân đoạn: trình bày trọn vẹn cảm xúc của người viết về nội dung,nghệ thuật bài thơ và nêu dẫn chứng cụ thể
	X
	X 

	Kết đoạn: khẳng định lại cảm xúc về ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân.
	X
	


b. Viết bài văn kể chuyện
HS đối chiếu kết quả- tham khảo:
	Phân biệt
	Kiểu bài 

	
	Kể lại một truyện cổ tích 
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân

	Giống nhau  
	-Hai dạng bài này đều trình bày lại các sự việc theo trình tự hợp lí .
-Bài văn đảm bảo bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài

	

Khác nhau 
	-Người viết kể lại một truyện cổ tích bằng lời văn của mình.
-Trong truyện kể được các sự việc quan trọng, đặc biệt là yếu tố hoang đường, kì ảo.
-Người viết dùng ngôi thứ ba
-Các sự việc trình bày theo trình tự thời gian.
	-Người viết kể lại diễn biến sự việc mà mình đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc.
-Trình bày các sự việc theo trình tự hợp lí, nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân.
-Người kể dùng ngôi thứ nhất để kể.



3. Nói và nghe
	Các bước hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1. Vì sao trước khi nói hoặc trình bày một vấn đề, ta cần trả lời những câu hỏi
- Người nghe là ai?       - Mục đích nói là gì?
- Nội dung nói là gì?    - Thời gian nói bao lâu?
- Vấn đề sẽ được trình bày ở đâu?
B2.HS suy nghĩ -Xung phong trả lời câu hỏi
B3.Tổ chức cho HS trình bày, thảo luận.
B4.Giáo viên tổng hợp, kết luận kiến thức. 
	Trước khi nói hoặc trình bày một vấn đề, ta cần:
- Xác định người nghe
- Mục đích nói nói
- Nội dung nói,
- Thời gian
- Địa điểm nói 
=> giúp chúng ta định hướng nội dung bài viết, cách viết, cách nói, tăng hiệu quả giao tiếp.


III. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
1.Từ Tiếng Việt
Bài tập: Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu:
	Cái chàng Dế Choắt, người gày gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Ðã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn ngủn đến giữa lưng, hở cả hai mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê. Ðôi càng bè bè, nặng nề trông đến xấu. Râu ria gì mà cụt có một mẩu, mà mặt mũi lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
	Dự kiến kết quả 

	a. Từ đơn: đã, rồi, mà, cánh, chỉ, đến, giữa, lưng, hở, cả , hai, như, người, mặc, áo
b. Các từ ghép: Dế Choắt, thuốc phiện, thanh niên, ngắn củn, mạng sườn, đôi càng, râu ria, mặt mũi, áo gi-lê.
-Các từ láy: gầy gò, lêu nghêu, ngắn ngủn, bè bè, nặng nề, ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
=>Miêu tả rõ hơn đặc điểm ngoại hình của Dế Choắt: gầy gò, ốm yếu, tội nghiệp. Đồng thời thể hiện thái độ mỉa mai của Dế Mèn với Dế choắt: coi thường, ngạo mạn.
c. Những trường hợp như râu ria, mặt mũi không phải từ láy mà là từ ghép, vì hai tiếng trong từ đều có nghĩa.


2.Mở rộng thành phần câu
	Các bước hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1.. Các thành phần chính trong câu thường được mở rộng bằng cách nào? Hiệu quả của việc mở rộng ấy là gì? Mở rộng các câu sau và cho biết cách thức mở rộng:
a. Trời mưa                    
b. Gió thổi
c. Nó đang đọc sách       
d. Xuân về
B2.HS suy nghĩ -phân tích ví dụ- Xung phong làm lên bảng.
B3.Tổ chức cho HS nhận xét, thảo luận.
B4.Giáo viên tổng hợp, kết luận kiến thức. 
	-Các thành phần chính trong câu thường được mở rộng bằng các cụm từ. Việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ giúp cho nghĩa của câu trở nên chi tiết, rõ ràng.
-a. Trời // đang mưa tầm tã. (mở rộng vị ngữ bằng cụm động từ)
-b. Những cơn gió mùa đông bắc //thổi qua  rất lạnh. (biến CN-CDT, VN-CĐT)
-c. Nó đang đọc sách văn học thiếu nhi.(biến vị ngữ có cụm từ thông tin đơn giản thành cụm từ có thông tin cụ thể, chi tiết hơn)
-d. Mùa xuân xinh đẹp  đã về trên quê hương. (biến CN-CDT, VN -CĐT))


3. Ẩn dụ và hoán dụ
Cho HS tham khảo đối chiếu, chỉnh sửa sơ đồ theo nội dung:
	Phân biệt
	Biện pháp tu từ 

	
	Ẩn dụ 
	Hoán dụ

	
Giống nhau  
	+ Đều là cách gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên của sụ vật, hiện tượng khác.
+ Tác dụng: tăng sức gợi hình, gợi cảm cho việc diễn đạt.

	

Khác nhau 
	· - Giữa 2 sự vật, hiện tượng trong phép ẩn dụ có quan hệ  giống nhau (tương đồng). Cụ thể là : tương đồng về hình thức, về cách thức, phẩm chất, về chuyển đổi cảm giác. 
	· -Giữa 2 sự vật, hiện tượng trong phép hoán dụ có quan hệ gần gũi (tương cận). Cụ thể là : Lấy một bộ phận để chỉ toàn thể, lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng, lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật, lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng. 


Bài tập: Xác định ẩn dụ và hoán dụ trong những ví dụ sau:
a. Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng
b. Dưới trăng quyên đã gọi hè
Đầu tường lửa lựu lập loè đơm bông.
c. Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn
Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn.
5. Trạng ngữ
Bài tập: Tìm trạng ngữ trong đoạn văn sau và lí giải tác dụng của chúng:
Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược. Nghĩa quân Lam Son nhiều lần chống giặc nhưng đều bị thua. Thấy vậy Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn Gươm thần để đánh giặc.
	Dự kiến kết quả 

	-Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam – trạng ngữ chỉ thời gian, xác định thời điểm diễn ra câu chuyện.
-Bấy giờ, ở vùng Lam Sơn - trạng ngữ "bấy giờ" được dùng để chỉ thời gian diễn ra sự việc được nhắc đến trong câu và liên kết câu chứa trạng ngữ với chỉ thời gian của sự việc được nhắc đến trong câu.
-Thấy vậy – trạng ngữ dùng để liên kết câu chứa trạng ngữ với những câu trước đó.



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu
	Thơ lục bát
Phép tu từ ẩn dụ
	       4
	0
	2
	0
	0
	1,5*
	0
	0,5*
	60

	2
	Viết

	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1,5*
	0
	0,5*
	40

	Tổng
	20
	10
	20
	10
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	1. Thơ lục bát








2.Tiếng Việt 

	Nhận biết: 
- Nhận diện các dấu hiệu hình thức của thơ lục bát
  ( dòng, vần , nhịp)
-Nhận diện  được  biện pháp tu từ ẩn dụ và tác dụng
Thông hiểu:
- Phân biệt ấn dụ với các biện pháp tu từ khác
- Tìm được nội dung chính của bài thơ
Vận dụng:
-Viết được đoạn ngắn về chủ đề tình cảm gia đình
Vận dụng cao:
-Sử dụng hình ảnh ẩn dụ có tính gợi hình gợi cảm 
	4 TN










	2TN










	1,5TL










	0,5TL

	2
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	Nhận biết: 
- Xác định được kiểu bài 
- Xây dựng bố cục, sự việc chính 
Thông hiểu:
- Giới thiệu được trải nghiệm
- Trình bày được các sự việc, diễn biến, địa điểm, thời gian, nhân vật, sự việc, hành động, ngôn ngữ
- Tập trung vào sự việc chính
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất
Vận dụng:
- Trình bày được tác động của trải nghiệm đối với bản thân
- Sử dụng ngôn ngữ kể chuyện phù hợp
- Biết lựa chọn sự việc, chi tiết, sắp xếp diễn biến câu chuyện mạch lạc, logic
Vận dụng cao:
- Sáng tạo trong cách kể chuyện: vận dụng các biện pháp tu từ, kết hợp các phương thức biểu đạt,…
- Biết lựa chọn câu chuyện có ý nghĩa, mang thông điệp sâu sắc
	1TL*
	1TL*
	1TL*
	0,5TL*

	Tổng
	
	4 TN
	2TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40




ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 
		
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
	Đọc kĩ văn bản sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái  trước đáp án đúng
THƯƠNG CHA NHỚ MẸ

Ơn đời con đã sinh ra
                                               Biển khơi là mẹ, cha là núi non
                                                   Bao nhiêu vất vả gầy mòn
                                              Mẹ cha đánh đổi cho con nụ cười.
                                                   Mẹ là tia nắng vàng tươi
                                            Thắp lên ánh sáng trong người của con
                                                    Mẹ ơi hãy mãi cười giòn
                                            Con yêu mẹ lắm dáng thon gầy gò.
                                                    Cha cho những bát cơm no
                                            Mẹ cho câu hát điệu hò lời ru
                                                  Tóc con mọc tốt đầu xù
                                            Cha ngồi cắt tỉa chỉnh chu mượt mà.
                                                    Bây giờ con lớn đi xa
                                           Thương cha nhớ mẹ tuổi già đơn côi
                                                    Lòng con thấp thỏm bồi hồi
                                               Nhớ về nơi ấy sục sôi trong lòng.
                                                                                      (Tác giả: Minh Lộc)
Câu 1. Văn bản được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ Tự do
B. Thơ Ngũ ngôn
C. Thơ Thất ngôn bát cú 
D. Thơ Lục bát 
Câu 2.Lời trong bài thơ là của ai:
A. Người con 
B. Người mẹ 
C. Lời của tác giả
D. Đáp án Avà C
Câu 3. Những phép tu từ được sử dụng trong bài thơ
A. Nhân hoá, ẩn dụ, so sánh
B. Ẩn dụ, điệp từ, hoán dụ 
C. So sánh, điệp từ ,ẩn dụ
D. Điệp cấu trúc, điệp từ, nhân hoá
Câu 4 : Thế nào là ẩn dụ?
A. Là biện pháp tu từ trong đó cái so sánh ẩn đi, là so sánh ngầm, vì chúng giống nhau
B. Là biện pháp tu từ trong đó cái so sánh ẩn đi, là so sánh ngầm, vì chúng có điểm tương đồng với nhau.
C. Là biện pháp tu từ trong đó cái so sánh ẩn đi, là so sánh ngầm, vì chúng thường đi gần với nhau.
D. Là biện pháp tu từ trong đó cái so sánh ẩn đi, là so sánh ngầm, vì chúng có điểm khác nhau với nhau.
Câu 5. Tìm hình ảnh ẩn dụ và nêu tác dụng của phép tu từ trong câu thơ?
                                                      Mẹ là tia nắng vàng tươi
                                            Thắp lên ánh sáng trong người của con.
Câu 6. Nội dung chính của bài thơ là gì? Viết một đoạn văn ngắn thể hiện tình cảm của em đối với cha mẹ trong đó có sử dụng phép tu từ ẩn dụ?
II. VIẾT (4,0 điểm):
Trong cuộc sống, chắc hẳn em đã từng có rất nhiều trải nghiệm thú vị để lại trong em nhiều ấn tượng khó quên. Hãy viết bài văn (khoảng 1 trang) kể lại trải nghiệm đáng nhớ đó. 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN NGỮ VĂN LỚP 6
	Phần
	Câu
	Đáp án
	Lý do chọn đáp án 
	Điểm

	I
ĐỌC HIỂU
	
	
	
	6,0

	
	1
	D

	Bài thơ được viết theo thể thơ lục bát ( mỗi câu thơ gồm 2 dòng thơ, dòng trên sáu tiếng dòng dưới tám tiếng, tiếng sáu của dòng 6 vần với tiếng 6 của dòng 8….)
	0,5

	
	2
	A
	Tác giả mượn lời người con căn cứ vào cách xưng hô:Con yêu…, Lòng con…
	0,5

	
	3
	C

	Phép so sánh:Biển khơi là mẹ, cha là núi non,mẹ là tia nắng…: Điệp từ : cho,là. Ẩn dụ: Thắp lên ánh sáng ….
	0,5

	
	4
	B
	Là biện pháp tu từ trong đó cái so sánh ẩn đi, là so sánh ngầm, vì chúng có điểm tương đồng với nhau
	0,5

	
	5
	HS có chỉ ra hình ảnh ẩn dụ : Thắp lên ánh sáng trong người của con – Mẹ giúp con xây ước mơ và niềm tin …
- Nêu tác dụng: Tăng tính gợi hình gợi cảm cho câu thơ
- Tình yêu thương, sự trở che ấm áp của mẹ cho con ước mơ niềm tin vào cuộc sống, giúp con vững bước trước những trông gai của cuộc đời. Con mãi luôn ghi nhớ 
	
0,5
1,0

	
	6
	-Nội dung chính : Nỗi nhớ cha mẹ và sự cảm nhận sâu sắc của người con về sự chăm sóc và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ cho dành cho mình
-Viết đoạn văn có cảm xúc chân thật thể hiện tình cảm của mình giành cho cha mẹ ( khoảng 3-5 dòng)
- Sử dụng một hình ảnh ẩn dụ
	1,0

1,0
0,5

	II
VIẾT
	1
	Học sinh cần đảm bảo những ý chính sau
a.MB: Giới thiệu được trải nghiệm
b. TB: Kể diễn biến của câu chuyện
+ Thời gian, không gian xảy ra câu chuyện và những nhân vật có liên quan
+ Kể lại các sự việc diễn ra trong câu chuyện 
c. KB: Kết thúc của câu chuyện và cảm xúc của người viết
	4,0

	
	
	GV căn cứ vào bài viết của học sinh để đánh giá tùy theo mức độ bài làm
	

	
	
	Nhận biết: 
- Xác định được kiểu bài văn tự sự
- Xây dựng bố cục, sự việc chính, nhân vật
	1.0

	
	
	Thông hiểu:
- Giới thiệu chung về cuộc trải nghiệm
- Trình bày được các diễn biến của sự việc theo trình tự hợp lí
- Tập trung vào sự việc để lại ấn tượng sâu sắc cho bản thân hoặc giúp bản thân rút ra bài học đáng nhớ
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
- Diễn đạt mạch lạc, logic
	1.0

	
	
	Vận dụng:
- Trình bày được những ấn tượng của cuộc trải nghiệm đối với bản thân
- Sử dụng ngôn ngữ kể chuyện phù hợp
- Biết lựa chọn sự việc, chi tiết đặc sắc, sắp xếp diễn biến câu chuyện mạch lạc, logic
	1.5

	
	
	Vận dụng cao:
- Sáng tạo trong cách kể chuyện: vận dụng các biện pháp tu từ, kết hợp các phương thức biểu đạt,…
- Biết lựa chọn câu chuyện có ý nghĩa, mang đến cho bản thân những bài học, ý nghĩa nhân văn. 
	0,5



